
STT Cơ sở Mã học sinh Ngày sinh Mã lớp Môn thi lần 2 Giờ Thi Ngày thi Phòng thi Ghi chú

1 01 1203360099 Nguyễn Như Quỳnh 01/11/2005 01DD13C1 Chăm sóc người bệnh ngoại khoa 10h00 16/8/2023 Lab 2

2 01 1223360223 Nguyễn Hoài Phương Anh 18/02/2007 01DD15C1 Tiếng Anh 10h00 14/8/2023 102

3 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Tài Chính Doanh nghiệp 13h30 17/8/2023 PĐT

4 01 2223360110 Nguyễn Lê Minh Ny 25/12/2007 01DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 10h00 14/8/2023 102

5 01 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 Giao tiếp trong kinh doanh 10h00 14/8/2023 102

6 01 1223360024 Nguyễn Hoàng Bảo Ngọc 10/06/2007 01DN15C1 Kênh phân phối bán hàng 13h30 17/8/2023 PĐT

7 01 1193360150 Nguyễn Ngọc Hải 19/11/2003 01DS12C1 Hóa Phân Tích 10h00 14/8/2023 102

8 01 1203360161 Phan Tấn Lộc 10/05/2005 01DS13C1 Tiếng Anh 10h00 14/8/2023 102

9 01 1213360058 Lê Trung Nguyên 14/01/2005 01DS14C1 Lý 11 10h00 14/8/2023 102

10 01 1213360041 Lê Nguyễn Anh Thư 18/02/2000 01DS14D1 Văn 12 10h00 14/8/2023 102

11 01 1223240015 Lý Văn Thanh 06/01/1968 01DS15B1 Bào Chế 18h00 15/8/2023 Online

12 01 1223360129 Châu Kim Ngân 11/10/2007 01DS15C1 Bào Chế 10h00 16/8/2023 Lab 2

13 01 1223360249 Bùi Thị Phương Hoàn 03/05/2007 01DS15C1 Hóa Dược Dược Lý 2 10h00 14/8/2023 102

14 01 1223360036 Nguyễn Thị Lệ Uyên 03/05/2007 01DS15C1 Hóa Dược Dược Lý 2 10h00 14/8/2023 102

15 01 1203360176 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 01KT13C1 Văn 10 8h00 17/8/2023 PĐT

16 01 1203360176 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 01KT13C1 Văn 11 10h00 17/8/2023 PĐT

17 01 1203360176 Nguyễn Kim Oanh 22/07/2004 01KT13C1 Văn 12 10h00 14/8/2023 102

18 01 1203360137 Nguyễn Thị Như Ngọc 26/08/2005 01KT13C1 Văn 12 10h00 14/8/2023 102

19 01 1203360118 Nguyễn Phạm Hoàng Ngân 11/05/2005 01KT13C1 Văn 12 10h00 14/8/2023 102

20 01 2223240060 Đoàn Ngọc Trâm 07/03/2002 01KT15A1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 10h00 14/8/2023 102

21 01 1213360115 Hứa Thị Kim Ngân 24/04/2006 01MK14C1 Văn 12 10h00 14/8/2023 102
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22 01 1223360126 Ngô Tố Quyên 21/09/2007 01MK15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 10h00 14/8/2023 102

23 01 1223240023 Nguyễn Quốc Huy 24/01/2003 01TM15A1 Thiết Kế Xây Dựng Mạng Lan 10h00 16/8/2023 Lab 2

24 01 1223360090 Nguyễn Duy Bảo 09/09/2007 01TM15C1 Pháp Luật 10h00 16/8/2023 Lab 2

25 01 1223360190 Lâm Quốc Thịnh 03/12/2007 01TM15C1 Công Nghệ Mạng Không Dây 10h00 16/8/2023 Lab 2

26 01 1223360018 Đinh Hải Duy 10/08/1997 01YS15C1 Y Học Cổ Truyền - Phục hồi chức năng Học kỳ 3 - chưa có lịch thi

27 02 54222320005 Nguyễn Thị Kim Tuyết 06/01/1998 02BK16A1 Tiếng Anh 8h30 20/8/2023 305

28 02 54222320054 Đỗ Quốc Hưng 02/01/1999 02BK16B1 Tin Học 18h30 22/8/2023 Lab 402

29 02 2213360156 Mai Ngọc Thục Khuê 25/02/2006 02DD14C1 Văn 11 8h30 20/8/2023 305

30 02 2213360156 Mai Ngọc Thục Khuê 25/02/2006 02DD14C1 Văn 12 13h30 20/8/2023 PĐT

31 02 2213360288 Nguyễn Ngọc Nhi 13/07/2006 02DH14C1 Văn 11 8h30 20/8/2023 305

32 02 2223360195 Bùi Lê Ngọc Trâm 02/05/2007 02DH15C1 Tin Học 13h30 23/8/2023 Lab 404

33 02 2223360042 Đặng Xuân Nhật 10/11/2001 02DH15C1 Tin Học 13h30 23/8/2023 Lab 404

34 02 2223360023 Phạm Nguyễn Minh Nhựt 29/12/2006 02DH15C1 Tin Học 13h30 23/8/2023 Lab 404

35 02 2223360270 Đặng Hồng Ánh 30/11/2007 02DH15C2 Pháp Luật 8h30 23/8/2023 305

36 02 2223360408 Vũ Hải Anh 25/08/2007 02DH15C2 Pháp Luật 8h30 23/8/2023 305

37 02 2223360353 Mai Kha Long 05/09/2007 02DH15C2 Pháp Luật 8h30 23/8/2023 305

38 02 2223360256 Nguyễn Thuý Diễm 21/01/2007 02DH15C2 Pháp Luật 8h30 23/8/2023 305

39 02 2223360475 Nguyễn Phùng Mỹ Phương 05/09/2007 02DH15C3 Xử lý ảnh Photoshop cơ bản 13h30 23/8/2023 Lab 404

40 02 2223360491 Lê Nguyễn Bảo Trân 11/05/2007 02DH15C3 Tiếng Anh 8h30 20/8/2023 305

41 02 2223360313 Nguyễn Nhật Tùng Dương 27/07/2006 02DL15C1 Pháp Luật 8h30 23/8/2023 305

42 02 2223360446 Trần Thị Mỹ Ngân 22/05/2007 02DL15C1 Nghệ Thuật Giao Tiếp Và Tâm Lý Du Khách 8h30 20/8/2023 305

43 02 2223360041 Tô Thành Phát 18/12/2005 02DL15C1 Tin Học 13h30 23/8/2023 Lab 404
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44 02 2223240280 Trần Quốc Bảo 18/05/1996 02DN15B1 Pháp Luật Kinh Tế 8h30 20/8/2023 305

45 02 2223240273 Phan Đình Hoàng 01/01/1993 02DN15BD Phân tích hoạt động kinh doanh 18h30 22/8/2023 PĐT

46 02 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 02DN15C1 Phân Tích Hoạt Động Kinh Doanh 13h30 22/8/2023 PĐT

47 02 2223360382 Võ Thành Tài 27/02/2007 02DN15C1 Quản Trị Nhân Sự 8h30 20/8/2023 305

48 02 2213360277 Nguyễn Trường Khánh Duyên 08/03/2005 02DS14C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

49 02 2213360001 Quí Công Huyền Tôn Nữ Cúc Lam 31/05/2003 02DS14C1 Hóa Dược Dược Lý 2 18h30 24/8/2023 Lab 404

50 02 2223240215 Dương Ngọc Khương 05/06/2004 02DS15A2 Hóa Học 8h30 20/8/2023 305

51 02 2223240143 Phan Đinh Thuỳ Dung 04/03/2003 02DS15A2 Hóa Dược Dược Lý 2 8h30 20/8/2023 305

52 02 2223240068 Vưu Kim Anh 28/02/1999 02DS15B2 Y học cơ sở 18h30 22/8/2023 Lab 403

53 02 2223240251 Nguyễn Thị Hoàng Anh 21/04/2002 02DS15B2 Dược Liệu 18h30 22/8/2023 Lab 403

54 02 2223360366 Phan Văn Tài 27/07/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

55 02 2223360156 Phạm Trần Hà Phương 13/04/2004 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

56 02 2223360275 Nguyễn Ngọc Bích 24/07/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

57 02 2223360396 Phạm Thị Phương Anh 26/08/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

58 02 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

59 02 2223360561 Siu H' Sami 07/07/2006 02DS15C1 Hóa Học 8h30 20/8/2023 305

60 02 2223360018 Đỗ Phú Thành Tài 03/06/2006 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

61 02 2223360398 Nguyễn Đoàn Hiển Đạt 18/12/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

62 02 2223360365 Nguyễn Thị Gia Thy 02/12/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

63 02 2223360317 Nguyễn Văn Khải 17/06/2005 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

64 02 2223360152 Nguyễn Phước Gia Huy 26/01/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

65 02 2223360304 Nguyễn Thiên Nhi 23/07/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305
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66 02 2223360158 Nguyễn Tiến 24/02/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

67 02 2223360226 Nguyễn Ngọc Hà Phương 16/06/2007 02DS15C1 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

68 02 2223360531 Nguyễn Huỳnh Minh Thiện 17/03/2006 02DS15C2 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

69 02 2223360550 Đàng Thị Kim Thể 03/09/2002 02DS15C2 Hóa Phân Tích 13h30 16/8/2023 305

70 02 2223360591 Vòng Mỹ Phụng 01/06/2004 02DS15C2 Hóa Dược Dược Lý 2 8h30 20/8/2023 305

71 02 2223360476 Phan Văn Thành 03/08/2000 02DS15D2 Hóa Dược Dược Lý 2 18h30 24/8/2023 Lab 404

72 02 3223240022 Trần Thị Hồng Cúc 10/02/1998 02KT15A1 Tài Chính Doanh Nghiệp 8h30 23/8/2023 305

73 02 2223360385 Nguyễn Thị Kim Ngân 16/01/2007 02KT15C1 Tài Chính Doanh Nghiệp 8h30 23/8/2023 305

74 02 2223360153 Nguyễn Thị Yến Như 20/07/2007 02KT15C1 Tài Chính Doanh Nghiệp 8h30 23/8/2023 305

75 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Toán 10 8h30 20/8/2023 PĐT

76 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Toán 11 10h00 20/8/2023 PĐT

77 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Lý 10 13h30 20/8/2023 PĐT

78 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Lý 12 15h00 20/8/2023 PĐT

79 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 10 18h30 22/8/2023 Lab 403

80 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 11 18h30 21/8/2023 Lab 403

81 02 2203360242 Đặng Ngọc Anh Khoa 06/08/2004 02MK13C1 Hóa 12 18h30 24/8/2023 Lab 404

82 02 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 Toán 10 8h30 20/8/2023 305

83 02 2213360316 Lê Vũ Quỳnh Hương 30/11/2006 02MK14C1 Toán 12 18h30 23/8/2023 PĐT

84 02 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 Toán 11 18h30 22/8/2023 PĐT

85 02 2213360211 Trần Ngọc Quỳnh Anh 19/11/2005 02MK14C1 Toán 12 8h30 20/8/2023 305

86 02 2223180100 Lương Minh Hải 21/04/1990 02MK15B1 Kênh Phân Phối Bán Hàng 18h30 24/8/2023 Lab 404

87 02 2223360375 Trần Thị Thu Huyền 29/01/2007 02MK15C1 Hành Vi Khách Hàng 8h30 20/8/2023 305
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88 02 2223360580 Phạm Chi Mai 22/03/2004 02MK15C1 Nghiệp Vụ Marketing 8h30 23/8/2023 305

89 02 2223360456 Trần Ngọc Thanh Thảo 12/11/2007 02MK15C1 Quản Trị Nhân Sự Học kỳ 3 - chưa có lịch thi

90 02 2223360465 Vũ Cẩm Tú 19/02/2006 02MK15C1 Quản Trị Nhân Sự Học kỳ 3 - chưa có lịch thi

91 02 2223360440 Nguyễn Đình Thảo Uyên 26/08/2006 02MK15C1 Quản Trị Nhân Sự Học kỳ 3 - chưa có lịch thi

92 02 2223360328 Đào Văn Nam 17/12/2004 02MK15D1 Giao tiếp trong kinh doanh 8h30 20/8/2023 305

93 02 2223360530 Nguyễn Thị Sao Mai 17/06/1987 02PL15C1 Luật Hình Sư 8h30 20/8/2023 305

94 02 2223360343 Huỳnh Đặng Khải Hoàn 24/03/2007 02PM15C1 Tin Học 13h30 23/8/2023 Lab 404

95 02 2223360207 Phạm Phú Trọng 07/03/2007 02PM15C1 Lập Trình Window 1 (Vb.Net) 13h30 23/8/2023 Lab 404

96 02 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 02PM15C2 Lập Trình Window 1 (Vb.Net) 13h30 23/8/2023 Lab 404

97 02 2223360470 Trần Phúc Thành 28/10/2006 02PM15C2 Tiếng Anh Chuyên Ngành 8h30 23/8/2023 305

98 02 2223240227 Nguyễn Hoàng Phúc 01/01/2001 02YS15B1 Bệnh Ngoại Khoa 18h30 21/8/2023 Lab 403

99 02 2223240227 Nguyễn Hoàng Phúc 01/01/2001 02YS15B1 Sức Khỏe Trẻ Em 18h30 24/8/2023 Lab 404

100 02 2223360601 Vũ Thị Huyền 30/11/2002 02YS15D1 Bệnh Nội Khoa 18h30 21/8/2023 Lab 403

101 02 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 02DN15D1 Giao tiếp trong kinh doanh 8h30 20/8/2023 305

102 02 2223360057 Nguyễn Hồng Ngự 21/02/1994 02DN15D1 Kênh phân phối bán hàng 10h00 20/8/2023 PĐT
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